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Với sự tham 
gia của 12 tổ 

chức từ 8 
quốc gia

SỐ LƯỢNG MẪU THU THẬP THEO TỪNG QUỐC GIA

TỔNG
362

*Số lượng mẫu cho trẻ em/Tổng số mẫu cho trẻ em: 116



Tổng: 362 

Khăn ướt kháng khuẩn
Khăn ướt trẻ em
Lăn khử mùi
Kem đánh răng
Sữa tắm
Dung dịch vệ sinh phụ nữ
Nước rửa tay
Nước súc miệng

TỔNG: 338

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH (8)

TỔNG: 24

Rơ lưỡi cho bé
Kem dưỡng ẩm
Sữa rửa mặt

CÁC SẢN PHẨM KHÁC (3)
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Kết quả I: Thông tin thành phần trên nhãn mác

32 sản phẩm 
được phát 

hiện KHÔNG 
ghi chú đầy đủ 

thành phần 
trên nhãn mác



Kết quả II: Nhãn mác sai thông tin

60 sản phẩm có nhãn mác sai thông tin thành phần
Trong số các sản phẩm có ghi nhãn mác thành phần:

Malaysia Kem đánh răng (1)

Việt Nam Rơ lưỡi trẻ em (1)

Ấn độ Nước súc miệng (1) Sữa rửa mặt (1)

Sri lanka Dung dịch vệ sinh nữ (1)

Bangladesh Sữa rửa mặt (!)

2/60 sản phẩm có hàm lượng TCS >100 µg/g6/60 sản phẩm có hàm lượng tổng 4 loại Parabens >100 µg/g

Tỉ lệ nhãn mác sai thành phần 9%) <tỉ lệ hoá chất được phát hiện (%)>

• 269 sản phẩm không ghi nhãn riêng về paraben, triclosan, triclosanban. 

• Trong đó, 60 sản phẩm ghi sai thông tin trên nhãn mác.

2 
mẫu nước rửa tay

(Bangladesh)

(TCS: Triclosan)



Kết quả III: Vi phạm quy định

2 TRƯỜNG HỢP vi phạm quy định  MP* và TCS** của Hàn Quốc

*MP: Methylparaben **TCS: Triclosan

Nước súc miệng 
(Ấn Độ)

VƯỢT QUÁ QUY ĐỊNH

Quy định hàm lượng *MP của Hàn Quốc: 100 µg Quy định hàm lượng **TCS của Hàn Quốc: Bị cấm sử dụng

Rơ lưỡi trẻ em 
(Việt Nam)

VƯỢT QUÁ QUY ĐỊNH



Kết quả IV: Mối quan tâm phòng ngừa

Kết quả IV: Mối quan tâm phòng ngừa

PP* và BP** được loại bỏ khỏi 19 
trong tổng số các sản phẩm dành 

cho trẻ em

Sản phẩm dành cho trẻ em

Phát hiện 9 sản phẩm chứa 
paraben và triclosan/triclosanban

Dung dịch vệ sinh phụ nữ

*PP: Propylparaben **BP: Butylparaben



KẾT QUẢ V: SỰ HIỆN DIỆN CỦA HƯƠNG LIỆU GÂY DỊ ỨNG

14 THÀNH PHẦN HƯƠNG LIỆU GÂY KÍCH ỨNG
được sử dụng trong 50 sản phẩm (13,8%)

Thành phần hương liệu gây kích ứng* trong nhãn sản phẩm
*26 hương liệu gây kích ứng: Hướng dẫn của EU/Quy định của Hàn Quốc

Các loại hương liệu gây kích ứng Số lượng sản phẩm

Hương liệu gây kích ứng được sử dụng theo từng loại sản phẩm

Kem đánh răng Sữa tắm Nước rửa tay
Dung dịch vệ 
sinh phụ nữ Lăn khử mùi Khăn ướt 

kháng khuẩn
Khăn ướt 

trẻ em
Sữa rửa mặt Dưỡng ẩm Nước súc miệng

Các loại hương liệu gây kích ứng Số lượng sản phẩm



Về quy định
Mỗi quốc gia có khái niệm "Mỹ phẩm" riêng và có quy định quản lý khác nhau
Quy định cần được sớm ban hành và tăng cường thực thi

Nhãn ghi 
thành phần

32 sản phẩm không có nhãn ghi thành phần kèm theo
Các nước cần ghi thông tin trên nhãn phù hợp với tất cả thành phần của sản phẩm

Thông tin 
không chính 

xác 

60 sản phẩm được phát hiện ghi sai thông tin
Thông tin đúng, chính xác giúp người tiêu dùng lựa chọn được sản phẩm an toàn

Vi phạm quy 
định

2 trường hợp vi phạm quy định của Hàn Quốc đối với MP và TCS
Thường xuyên thực hiện nghiên cứu thị trường để kiểm tra việc tuân thủ quy định

Các sản 
phẩm cho 

trẻ em

19 sản phẩm cho trẻ em được phát hiện chứa PP và BP
Cần tăng cường và thực hiện nghiêm quy định đối với các sản phẩm cho trẻ em

Dung dịch 
vệ sinh phụ 

nữ

Phát hiện parabens, triclosan/triclosanban trong 9 sản phẩm
Cần cấm sử dụng các chất gây ô nhiễm nội tiết (EDC) trong các sản phẩm dành cho nữ

Sự hiện diện 
của các chất 
gây kích ứng

14 thành phần hương liệu gây kích ứng được sử dụng trong 50 sản phẩm (13,8%)
Người tiêu dùng phải được thông báo và biết rõ về sự hiện diện của chất gây dị ứng mùi 
thơm

TÓM TẮT CÁC PHÁT HIỆN



Kết luận

Thực hiện quy chuẩn nghiêm ngặt đối với các sản phẩm dành cho 
trẻ em, đặc biệt là việc sử dụng Propyl Paraben và Butyl Paraben 
có khả năng gây hại cho sức khỏe trẻ em

Thường xuyên thực hiện khảo sát thị trường cấp quốc gia để đánh 
giá việc thực hiện và tuân thủ quy định

Tăng cường giám sát việc tuân thủ quy định về ghi thông tin nhãn 
mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân

Thúc đẩy việc ban hành các quy định chặt chẽ hơn đối với mỹ 
phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân:
như được quy định trong các quy chuẩn của 
Châu Âu (EU) và Hàn Quốc

các sản phẩm lưu lại và rửa sạch cần được 
điều chỉnh khác nhau


